
Date Period Time Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y10
8:30 – 8:45

1 8:45 – 9:30 Tập viết Tập đọc Tập đọc Toán EPP [Oz] English [Lizelle] Ngữ văn Tiếng Anh

2 9:30 – 10:15
HPE [Aaran] Tập đọc Tập đọc Khoa học

English [Oz] /         

EFL [Maika] English [Lizelle] Công nghệ Tiếng Anh
Recess  10:15 – 10:30

3 10:30 – 11:15 English [German] English [Feyza] Toán Tập đọc Khoa học EPP [Lizelle] Mỹ thuật Toán
4 11:15 – 12:00 English [German] English [Feyza] ICT [Maika] ICT [Maika] Chinese [Li] Mỹ thuật GDCD Toán

Lunch 12:00 – 13:00

5 13:00 – 13:45 Chinese [Li] TLV English [Feyza] English [Oz] Tập đọc Công nghệ English [Lizelle] English [Aaran]

6 13:45 – 14:30 ICT [Maika] Chinese [Li] English [Feyza] English [Oz] LT và C Ngữ văn English [Lizelle] EPP [Aaran]
Snack 14:30 – 14:45  

7 14:45 – 15:30 Toán Social Studies [Feyza] HPE [Aaran] HPE [Aaran] Toán Chinese [Li] ICT [Maika] Ngữ văn
8 15:30 – 16:15 TN-XH Toán LT và C LT và C Toán Sinh học HPE [Aaran] Ngữ văn

GDNGLL 8:30 – 8:45

1 8:45 – 9:30 Tập đọc Chính tả Chính tả Địa lý English [Oz] English [Lizelle] Toán Hóa học

2 9:30 – 10:15
Tập đọc HPE [Aaran] Mỹ thuật Toán

English [Oz] /        

EFL [Maika] English [Lizelle] Toán Hóa học
Recess  10:15 – 10:30  

3 10:30 – 11:15 English [German] English [Feyza] Toán Mỹ thuật HPE [Aaran] Toán Ngữ văn Địa lý

4 11:15 – 12:00
English [German]  / 

EFL [Maika] English [Feyza] Chinese [Li] Chinese [Li] ICT [Maika] Toán EPP [Lizelle] Địa lý
Lunch 12:00 – 13:00  

5 13:00 – 13:45
Social Studies [German] Mỹ thuật English [Feyza]

English [Oz] /        

EFL [Maika] Chính tả Sinh học English [Lizelle]

English [Aaran] / 

EFL [Maika]

6 13:45 – 14:30
Chính tả ICT [Maika]

English [Feyza] /  EFL 

[Maika] English [Oz] Mỹ thuật Ngữ văn English [Lizelle] EPP [Aaran]

Snack 14:30 – 14:45   
7 14:45 – 15:30 Mỹ thuật Toán Social Studies [Feyza] Social Studies [Oz] Địa lý Social Studies [Lizelle] Chinese [Li] HPE [Aaran]

8 15:30 – 16:15 Nhạc/KNS/TV TN-XH TN-XH Chính tả Toán HPE [Expat] Social Studies [Lizelle] GDQP
8:30 – 8:45 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

1 8:45 – 9:30 Chính tả Chính tả Nhạc/KNS/TV Tập đọc EPP[Oz] EPP [Lizelle] Địa lý Vật lý
2 9:30 – 10:15 HPE [Aaran] Nhạc/KNS/TV Chính tả TLV English [Oz] English [Lizelle] Lịch sử Vật lý

Recess  10:15 – 10:30  
3 10:30 – 11:15 English [German] English [Feyza] Toán Nhạc/KC Social Studies [Oz] Địa lý Ngữ văn Lịch sử

4 11:15 – 12:00
English [German] / 

EFL [Maika] English [Feyza] ICT [Maika] ICT [Maika] Chinese [Li] Lịch sử Nhạc/KC Global Perspectives  [Aaran]

Lunch 12:00 – 13:00   
5 13:00 – 13:45 Social Studies [German] Chinese [Li] English [Feyza] English [Oz] Tập đọc ICT [Maika] EPP [Lizelle] English [Aaran]

6 13:45 – 14:30
Toán Toán

English [Feyza] /   

EFL [Maika]

English [Oz] /        

EFL [Maika] TLV Ngữ văn English [Lizelle] EPP [Aaran]

Snack 14:30 – 14:45   
7 14:45 – 15:30 Đạo đức Social Studies [Feyza] HPE [Aaran] Toán Nhạc/KC Chinese [Li] ICT [Maika] GDCD
8 15:30 – 16:15 Thủ công LT và C Kể chuyện HPE [Aaran] Toán Nhạc/KNS/TV Music [German] Ngữ văn

8:30 – 8:45 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN
1 8:45 – 9:30 Tập đọc Toán Toán Lịch sử English [Oz] EPP [Lizelle] Toán Tiếng Anh

2 9:30 – 10:15
Tập đọc Thủ công Thủ công Kỹ thuật English [Oz]

English [Lizelle] / 

EFL [Maika] Toán Toán
Recess  10:15 – 10:30  

3 10:30 – 11:15 English [German] English [Feyza] TN-XH Toán iPSLE [Oz] Toán Ngữ văn Tin học

4 11:15 – 12:00 English [German]
English [Feyza] /  EFL 

[Maika] Chinese [Li] Chinese [Li] ICT [Maika] Toán Sinh học Tin học
Lunch 12:00 – 13:00

5 13:00 – 13:45 Chinese [Li]
Tập viết English [Feyza] English [Oz] Toán Ngữ văn EPP [Lizelle]

English [Aaran]  /                

EFL [Maika]  

6 13:45 – 14:30 Kể chuyện Tập đọc English [Feyza] English [Oz] LT và C Music [German]

English [Lizelle] / 

EFL [Maika] English [Aaran]

Snack 14:30 – 14:45

7 14:45 – 15:30 Toán ICT [Maika] Social Studies [Feyza] Social Studies [Oz] Lịch sử Social Studies [Lizelle] Chinese [Li] HPE [Aaran]

8 15:30 – 16:15 KNS/Rèn chữ Đạo đức Đạo đức LT và C Kỹ thuật HPE [Aaran] Social Studies [Lizelle] Ngữ văn
8:30 – 8:45 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

1 8:45 – 9:30 Tập đọc Toán Tập viết TLV EPP [Oz] EPP [Lizelle] Vật lý Toán

2 9:30 – 10:15 Tập đọc HPE [Aaran] TLV ĐĐ/KNS/TV English [Oz]

English [Lizelle] / 

EFL [Maika] Toán Toán
Recess  10:15 – 10:30  

3 10:30 – 11:15 English [German] English [Feyza] Toán Toán HPE [Aaran] Toán Địa lý Sinh học
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4 11:15 – 12:00 English [German]
English [Feyza] /  EFL 

[Maika] Chinese [Li] Chinese [Li] Social Studies [Oz] GDCD Lịch sử Global Perspectives  [Aaran]

Lunch 12:00 – 13:00

5 13:00 – 13:45 Music [German] Chinese [Li] English [Feyza] English [Oz] TLV ICT [Maika] EPP [Lizelle] English [Aaran]

6 13:45 – 14:30 Chinese [Li] Music [German] English [Feyza] English [Oz] ĐĐ/KNS/TV Công nghệ
English [Lizelle] / 

EFL [Maika] English [Aaran]

Snack 14:30 – 14:45

7 14:45 – 15:30 Toán Kể chuyện Music [German] Music [German] Khoa học Vật lý Sinh học Ngữ văn
8 15:30 – 16:15 ICT [Maika] KNS/Rèn chữ KNS/Rèn chữ Khoa học Music [German] Ngữ văn HPE [Aaran] KTNN

 VN: 25 tiết
    

     
Eng: 10/EFL:2 Eng:10/EFL: Eng:10/EFL: 2 Eng:10/EFL: 2 Eng:10/EFL: 2
Chinese: 3 Chinese: 2 Chinese: 3 Chinese: 3 Chinese: 2

 ICT: 1 ICT: 1 ICT: 1 ICT: 1 ICT: 1  
SOS: 2 SOS: 2 SOS: 2 SOS: 2 SOS: 2
HPE: 2 HPE: 2 HPE: 2 HPE: 2 HPE: 2
Music: 1 Music: 1 Music: 1 Music: 1 Music: 1

  
TC: 19 TC: 18 tiết TC: 19 tiết TC: 19 tiết TC: 18 tiết TC: 19 tiết TC: 19 tiết
thiếu 1 tiết ICT thiếu 1 tiết ICT thiếu 1 tiết ICT thiếu 1 tiết ICT thiếu 1 tiết ICT

và 1 tiết Chinese và 1 tiết Chinese  
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